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Stt Họ và tên Lớp Số ĐT Email 

1 Đào Thị Thanh K47 TCSK 0166 549 9697 daothithanh.2357@gmail.com 

2 Nguyễn Thị Hằng K47 HDDL 0962 925 196 nguyenhang201094@gmail.com 

3 Nguyễn Thị Dạ Thảo K47 HDDL 0981 726 896 thaotyn95@gmail.com 

4 Trần Thị Mỹ Linh K47 HDDL 0972 854 971 linhtran.tml@gmail.com 

5 Lê Văn Tâm K47 HDDL 0968 009 827 levantam0906@gmail.com 

6 Phạm Thị Teng K47 KTDL 0967 493 070 phamthiteng@gmail.com 

7 Nguyễn Thị Thu Hiền K47 KTDL 0165 451 8940 nguyenthithuhien050995@gmail.com 

8 Trần Thị Việt Oanh K47 HDDL 0905 376 547 vietoanhQN@gmail.com 

9 Trần Thị Hảo K47 KTDL 0164 715 8804  

10 Nguyễn Thị Phường K47 KTDL 0166 826 5084 phuongthao1234hat@gmail.com 

11 Chu Thị Sơn K47 QTKD   

12 Nguyễn Thị Quỳnh Nga K47 QTKD   

13 Lê Văn Thạnh K47 QTKD 0964 341 383 levanthanh16593@gmail.com 

14 Đỗ Hoàng Oanh K47 QTKD   

15 Nguyễn Châu Thảo K47 QTKD 0931 775 317 sheenanguyen259@gmail.com 

16 Trương Thị Như Hương K47 QTKD 0164 866 4768 nhuhuong707@gmail.com 

17 Phạm Thị Kim Oanh K47 QTKD 0163 407 9004 phamoanh201195@gmail.com 

18 Lương Thu Hà K47 QTKD 0122 550 8751 luongthuha1406@gmail.com 

19 Hồ Văn Đại K47 QTKD 0935 978 289 vandai64qn@gmail.com 



20 Lê Thị Thu Thủy K47 QTKD 01266 635 181 thuthuyandl@gmail.com 

21 Phan Thị Nhật Phương K47 QTKD 0121 452 8473 phanphuong.214@gmail.com 

22 Nguyễn Thị Hoàng Sâm K47 QTKD 0165 371 4064  

23 Lâm Tuyết Trinh K47 QTKD 0164 7063684  

24 Trương Thị Ngọc Diệp K47 QTKD 0167 987 5142  

25 Võ Thị Nha K47 QTKD 0126 672 3797 vothinha23@gmail.com 

26 Phạm Thị Thọ K47 QTKD 0988 941 584 phamthitho412@gmail.com 

27 Nguyễn Thị Mỹ Hương K47 QTKD 0977 015 381 ntmyhuong209@gmail.com 

28 Lữ Thị Phương K47 QTKD 0126 663 4321  

29 Trần Thị Tuyết Nhung K47 QTKD 0969 875 798 nhungtran.161195@gmail.com 

30 Trần Thị Thảo Nguyên K47 QTKD 0164 982 1327  

31 Nguyễn Thị Hồng Vân K47 QTKD 0120 254 7147 hongvan230995@gmail.com 

32 Lê Xuân Phú K47 QTKD   

33 Lê Thị Hiền K47 QTKD   

34 Trần Thị Minh Hà K47 QTKD   

35 Lê Thị Xuân K47 QTKD 0163 444 0725 lexuan20595@gmail.com 

36 Đặng Thị Tuyết K47 QTKD 0973 914 077 dangthimyhue24091992@gmail.com 

37 Đặng thị Cẩm Giao K47 QTKD 0975 491 794 giao1507@gmail.com 

38 Lê Đức Dũng K47 QTKD 0979 905 783 leducdunght93@gmail.com 

39 Đặng Thị Thắm K47 QTKD 0163 580 9325 dangthitham1005@gmail.com 

40 La Thị Thu Thảo K47 QTKD 0986 761 440 thaothuythetien@gmail.com 



                                                                            Danh sách này có 47 người 

41 Lê Thị Tươi K47 QTKD 0162 950 6711 tuoi47QTKDHAT@gmail.com 

42 Văn Thị Mỹ Kim K47 QTKD 0974 086 325 vanmykim95@gmail.com 

43 Trần Thị Lan K47 QTKD 0168 855 5102  

44 Ngô Thị Thảo Hiền K47 QTKD 0125 434 2725  

45 Nguyễn Thị Thu Hương K47 QTKD 0165 972 4977 huongnguyen1508@gmail.com 

46 Lê Thị Thùy K47 QTKD 0986 716 177 thuykiwidb@gmail.com 

47 Nguyễn Thị Bé Hà K47 KTDL 016 96628070  


